Trường THPT  QUANG TRUNG

Tài liệu Hóa học 10

Chương 2.  BẢNG HỆ THỐNG TUẦN HOÀN
BÀI  4: BẢNG HỆ THỐNG TUẦN HOÀN ( tuần 7,8,9 )
I, NGUYÊN TẮC SẮP XẾP.
1. Các nguyên tố được sắp xếp theo chiều tăng dần  điện tích hạt nhân (đthn  Z )
2. Các nguyên tố  mà nguyên tử của nó có cùng số lớp electron được sắp xếp thành 1 hàng ngang  theo chiều  tăng dần đthn ( gọi là chu kì ). Số thứ tự của chu kì bằng số lớp electron.
Ví dụ : chu kì 3 ( có 3 lớp e )
                        Al ( z = 13)  :  1s22s22p63s23p1                                                   

                      Si ( z=14 )  : 1s22s22p63s23p2                                                                   
                      P ( z=15 )  : 1s22s22p63s23p3                                                       
                     S ( z=16 )  : 1s22s22p63s23p4                                                       
                     Cl ( z=17 )  : 1s22s22p63s23p5                                                     
3.            Ar ( z=18 )  : 1s22s22p63s23p6  
4. Các nguyên tố  mà nguyên tử của nó có cùng số  electron  lớp ngoài cùng được sắp xếp thành 1 cột từ trên xuống dưới  theo chiều  tăng dần đthn. ( gọi là nhóm , chỉ tính nhóm A ). Số thứ tự của nhóm A  bằng số  electron lớp ngoài cùng.
     Ví dụ : nhóm IA ( lớp ngoài cùng có 1 e )

                 Li ( z = 13)  :  1s22s1  
                            Na ( z = 11)  :  1s22s22p63s1 
                            K ( z=19 )  : 1s22s22p63s23p64s1
II– CẤU TRÚC BẢNG HỆ THỐNG TUẦN HOÀN
1. Chu kì :   Bảng  HTTH có tất cả 7 chu kì đánh số từ 1 đến 7.

                Chu kì 1 , 2 , 3  là chu kì nhỏ .

                Chu kì 4 ,5 ,6 ,7  là chu kì lớn  .
	Chu kì
	Số nguyên tố

	1
	2

	2
	8

	3
	8

	4
	18

	5
	18

	6
	

	7
	Chưa đầy đủ


2. Nhóm 

 Bảng HTTH có tất cả 8 nhóm đánh số thứ tự từ I đến VIII.

 Mỗi nhóm được chia thành 2 phân nhóm là nhóm A và nhóm B.

3. Bảng tuần hoàn các nguyên tố nhóm A:

	IA 
	IIA 
	IIIA 
	IVA 
	VA 
	VIA 
	VIIA 
	VIIIA 

	H         1    
	
	
	
	
	
	
	He       2      

	Li         3        
	Be        4      
	B         5       
	C          6    
	N         7    
	O         8     
	F          9      
	Ne     10   

	Na    11  
	Mg    12 
	Al      13   
	Si       14   
	P        15   
	S        16     
	Cl       17    
	Ar      18     

	K       19 
	Ca     20  
	Ga     31    
	Ge     32    
	As      33   
	Se      34     
	Br      35    

	Kr      36  

	Rb     37   
	Sr      38    
	In      49      
	Sn     50  
	Sb      51   
	Te      52    
	I         
	Xe     54    

	Cs      55    
	Ba     56    
	Tl    81   
	Pb     82    
	Bi       83     
	Po     84   
	At      85     
	Rn     86    

	Fr      87    
	Ra     88    
	
	
	
	
	
	


1. Lớp ngoài cùng có   1 , 2 , 3 electron là kim loại ( trừ H , He ).

( Na  , Mg   ,  Al  ... )

2. Lớp ngoài cùng có   5 , 6 , 7 electron là  phi kim  .

(  P   ,  S   ,  Cl  .... )
3. Lớp ngoài cùng có   8 electron là  khí hiếm . ( Ar ) 

4. Lớp ngoài cùng có   4  electron là  phi kim loại hoặc kim loại.

III. VIẾT CẤU HÌNH ELECTRON –XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ TRONG BẢNG HTTH

	Cấu hình e
	Số lớp 
e
	Số e lớp ngoài cùng 
	Chu kì 
	Nhóm A
	Tính chất

KL ,PK ,KH 

	N ( z = 7)  :  1s22s22p3
	2

	5
	2
	VA
	Phi kim

	O ( z = 8)  :  1s22s22p4                                                                    


	2
	6
	2
	VIA
	Phi kim

	F ( z = 9)   :  1s22s22p5                                                                   


	2
	7
	2
	VIIA
	PK

	Ne ( z = 10)  :  1s22s22p6                                                                


	2
	8
	2
	VIIIA
	Khí hiếm

	Na ( z = 11)  :  1s22s22p63s1                                                          


	3
	1
	3
	IA
	Kim loại

	Mg ( z = 12)  :  1s22s22p63s2                                                       

Al ( z = 13)  :   1s22s22p63s23p1                                                   

Si ( z=14 )    :  1s22s22p63s23p2                                                                   
P ( z=15 )     :  1s22s22p63s23p3                                                       

	3
	2
	3
	IIA
	KL

	S ( z=16 )  : 1s22s22p63s23p4                                                       
Cl ( z=17 )  : 1s22s22p63s23p5                                                     
Ar ( z=18 )  : 1s22s22p63s23p6  

K ( z=19 )  : 1s22s22p63s23p64s1
Ca ( z=20 )  : 1s22s22p63s23p64s2

Br ( z=35 )  : 1s22s22p63s23p6 3d104s24p5
kr ( z=36 )  : 1s22s22p63s23p6 3d104s24p6
 
	Số lớp 

e

	Số e lớp ngoài cùng 

	Chu kì 
	Nhóm A
	Tính chất

KL ,PK ,KH 


IV LUYỆN TẬP

          1s22s22p63s23p6 3d104s24p65s2…
  (   Z > 20 mới có  3d  

  4s2  nằm sau 3d nhưng viết trước  sau đó quay lại 3d)

 Viết cấu hình e của các nguyên tử dựa vào các điều kiện sau.

1. Nguyên  tử X ở chu kì 3 và  nhóm IA 
X : 

2. Nguyên  tử Y ở chu kì 3 và  nhóm VIA 

Y : 

3. Nguyên  tử T ở chu kì 3 và  T là khí hiếm. 

          T : 

4.  .Nguyên  tử  M ở chu kì 4 và  nhóm IA 

           M :

V. TÍNH KIM LOẠI –TÍNH PHI KIM
1. Tính kim loại là tính chất của một nguyên tố mà nguyên tử của nó dễ nhường electron và trở thành ion dương .

	Na ( z = 11)  :  1s22s22p63s1                                                          



	Mg ( z = 12)  :  1s22s22p63s2 
Al ( z = 13)  :  1s22s22p63s23p1                                                   




 Na   -   1e   →   Na+                hay    (   Na    →   Na+  + 1e   )
Mg   -   2e   →   Mg2+
Al   -   3e     →   Al3+  
2. Tính phi kim  là tính chất của một nguyên tố mà nguyên tử của nó dễ nhận electron và trở thành ion âm .

P ( z=15 )  : 1s22s22p63s23p3                                                       
S ( z=16 )  : 1s22s22p63s23p4                                                       
Cl ( z=17 )  : 1s22s22p63s23p5                                                     
P     +   3e     →   P3-
S     +   2e     →   S2-
                  Cl    +    1e   →   Cl -
 VI.   SỰ BIẾN ĐỔI TÍNH KIM LOẠI –TÍNH PHI KIM
1. Trong một chu kì theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân 
 ( từ trái sang phải) thì tính kim loại yếu dần 
  đồng thời tính phi kim mạnh dần 

       Ví dụ :

       Chu kì 3 :    Na      Mg   Al         Si        P        S    Cl              Ar 
                               Kim    loại                   phi   kim                      khí hiếm
                         
   Tính  kim loại yếu (giảm) dần, đồng thời tính phi kim mạnh ( tăng) dần .
2. Trong một nhóm A theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân 
( từ trên xuống dưới) thì tính kim loại mạnh ( tăng ) dần , 
đồng thời tính phi kim yếu  ( giảm ) dần .

       Ví dụ nhóm IA                                       Nhóm VII A 

  ( kim loại điển hình )                             ( phi kim điển hình )

     Kim loại kiềm                                                  Halogen
Li       tính                                               F          Tính

Na      kim                                               Cl          phi

K        loại                                                Br         kim

Rb      mạnh                                             I           yếu

Cs       dần                                                At        dần

Fr           

VII . LUYỆN TẬP
Câu 1: Các nguyên tố thuộc nhóm IIA trong bảng tuần hoàn có tính chất nào sau đây?

A. Dễ dàng cho 2e để đạt cấu hình bền vững.

B. Dễ dàng nhận 2e để đạt cấu hình bền vững.

C. Dễ dàng nhận 6e để đạt cấu hình bền vững.

D. Là các phi kim hoạt động mạnh.

Câu 2: Ion Y– có cấu hình e: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6. Vị trí của Y trong bảng tuần hoàn là

A. chu kì 3, nhóm VIIA.





B. chu kì 3, nhóm VIIIA.

C. chu kì 4, nhóm IA.






D. chu kì 4, nhóm VIA.

Câu 3: Nguyên tử các nguyên tố trong một nhóm A của bảng tuần hòan thì có cùng

A. số nơtron.

B. số lớp electron.

C. số proton.

D. số e lớp ngoài cùng.

Câu 4: Trong nguyên tử của nguyên tố R có 18 electron. Số thứ tự chu kì và nhóm của R lần lượt là

A. 4 và VIIIB.

B. 3 và VIIIA.


C. 3 và VIIIB.

D. 4 và IIA.

Câu 5: Dựa vào quy luật biến đổi tính chất của bảng tuần hoàn thì kim loại mạnh nhất (trừ nguyên tố phóng xạ) và phi kim mạnh nhất là

A. franxi  và iot.

B. liti và flo.


C. liti và iot.

D. xesi và flo.

Câu 6: Trong một chu kì của bảng tuần hoàn, sự biến đổi tính axit–bazơ của các oxit cao nhất và các hidroxit tương ứng theo chiều tăng của điện tích hạt nhân là

A. tính axit và bazo đều tăng.




B. tính axit tăng dần, tính bazo giảm dần.

C. tính axit và bazo đều giảm.




D. tính axit giảm dần, tính bazo tăng dần.

Câu 7: Cho các nguyên tố M (Z=11), X (Z=17), Y(Z=9) và R (Z=19). Độ âm điện của các nguyên tố tăng dần theo thứ tự

A. M<X<R<Y.

B.Y<M<X<R.


C. M<X<Y<R.
D. R<M<X<Y.

1. Sự biến đổi về hóa trị của các nguyên tố:

· Hóa trị cao nhất của một nguyên tố với oxi, với hidro của các phi kim biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân.

· Trong một chu kỳ, đi từ trái sang phải theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân, hóa trị cao nhất của các nguyên tố với Oxi tăng lần lượt từ 1 → 7, còn hóa trị với hidro của các phi kim giảm từ 4 → 1.

· Bảng biến đổi tuần hoàn hóa trị của các nguyên tố nhóm A.

	Nhóm
	    I.A
	    II.A
	   III.A
	    IV.A
	    V.A
	   VI.A
	   VII.A

	Hợp chất với Oxi
	   Na2O
    
	   MgO
    
	   Al2O3
   
	    SiO2
   
	   P2O5
  
	   SO3
  
	   Cl2O7
   

	Hóa trị cao nhất với Oxi
	       I
	      II
	     III
	      IV
	      V
	     VI
	     VII

	Tổng quát hóa trị cao nhất với Oxi
	    R2O
	    RO
	    R2O3
	     RO2
	   R2O5
	    RO3
	    R2O7

	Hợp chất khí với hidro
	
	
	
	    SiH4
   
	    PH3

	    H2S
   
	    HCl
    

	Hóa trị với hidro
	
	
	
	     IV
	      III
	      II
	       I

	Tquát hóa trị với hidro
	
	
	
	    RH4
	    RH3
	    RH2
	     RH


Chó ý : Ho¸ trÞ cao nhÊt víi oxi  + ho¸ trÞ víi hi®ro = 8 ( chØ ¸p dông cho nguyªn tè nhãm A )

· TÝnh chÊt nguyªn tè nhãm IA vµ IIA:

a) Nhãm IA ( nhãm kim lo¹i kiÒm )

- T¸c dông víi n​íc ë ®k th​êng cho kiÒm t​¬ng øng vµ gi¶i phãng hi®ro.





2M  +  2H2O  →  2MOH  + H2
- T¸c dông m¹nh víi oxi cho ra oxit baz¬ kiÒm, c¸c oxit nµy t¸c dông m¹nh víi n​íc cho kiÒm





   4M  + O2    →    2M2O       ( chó ý t¹o ra peoxit vµ supeoxit )





M2O  + H2O  →   2MOH

- T¸c dông víi phi kim cho muèi.

      
b) Nhãm IIA ( kim lo¹i kiÒm thæ )

- ë ®k th​êng t¸c dông víi n​íc ( trõ Mg t¸c dông chËm víi n​íc l¹nh, Be kh«ng pø )





R  + 2H2O   →   R(OH)2   +  H2
- T¸c dông m¹nh víi oxi cho oxit, oxit t¸c dông m¹nh víi n​íc cho dung dÞch kiÒm





  2R  + O2  →    2RO





RO + H2O  →   R(OH)2
2. Sự biến đổi tính axit – bazo của oxit và hidroxit:

· Oxit và hidroxit của kim loại thể hiện tính bazo.

· Oxit và hidroxit của phi kim thể hiện tính axit.

· Tính axit – bazo của chúng mạnh yếu phụ thuộc vào độ mạnh yếu của kim loại và phi kim tương ứng.

Câu 8: Hidroxit nào mạnh nhất trong các hidroxit Al(OH)3, NaOH, Mg(OH)2, Be(OH)2
         A. Al(OH)3.

B. NaOH.


C. Mg(OH)2.

D. Be(OH)2.

Câu 9: Cho 3 kim loại thuộc chu kì 3: 11Na, 12Mg, 13Al. Tính khử của chúng giảm theo thứ tự sau

A. Na > Mg > Al.
B. Al > Mg > Na.

C. Mg > Al > Na.
D. Mg > Na > Al.

Câu 10: Nguyên tố X không phải là khí hiếm, nguyên tử có phân lớp electron ngoài cùng là 3p. Nguyên tử của nguyên tố Y có phân lớp electron ngoài cùng là 3s. Tổng số electron ở hai phân lớp ngoài cùng của X và Y là 7. Điện tích hạt nhân của X và Y là

     A. X (18+) ; Y (10+). 




B. X (13+) ; Y (15+).



C.  X (12+) ; Y (16+).




D. X (17+) ; Y (12+). 

Câu 11: Bán kính nguyên tử của các nguyên tố: 3Li, 8O, 9F, 11Na được xếp theo thứ tự tăng dần từ trái sang phải là

A. Li, Na, O, F.

B. F, O, Li, Na.

C. F, Li, O, Na.
D. F, Na, O, Li.

Câu 12: Dãy các nguyên tố sắp xếp theo chiều tăng dần tính phi kim từ trái sang phải là

A. P, N, F, O.

B. N, P, F, O.


C. P, N, O, F.

D. N, P, O, F.

Câu 13: Trong một nhóm A, trừ nhóm VIIIA, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân nguyên tử thì

A. tính kim loại tăng dần, bán kính nguyên tử giảm dần.

B. tính kim loại tăng dần, độ âm điện tăng dần.

C. độ âm điện giảm dần, tính phi kim tăng dần.

D. tính phi kim giảm dần, bán kính nguyên tử tăng dần.

Câu 14: Trong tự nhiên nguyên tử X có hai đồng vị : 69X chiếm 60,10% còn lại là đồng vị thứ hai có số hạt không mang điện nhiều hơn đồng vị 69X là 2 hạt. Khối lượng nguyên tử trung bình của nguyên tử X (đvC ) là

          A.  70,20               
B.  68,20         


C.  71,20                    D.  69,80

Câu 15: Trong tự nhiên, nguyên tố đồng có hai đồng vị là 
[image: image1.wmf]63
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 và 
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. Nguyên tử khối trung bình của đồng là 63,5. Thành phần phần trăm tổng số nguyên tử của đồng vị 
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 là

A. 27%.


B. 50%.


C. 54%.

D. 73%.

Câu 16: Trong tự nhiên bạc có 2 đồng vị, trong đó đồng vị 
[image: image4.wmf]109

Ag

chiếm 44%, biết nguyên tử khối trung bình của bạc là 107,88. Đồng vị thứ hai của bạc có số khối là 

 A. 108.


B. 107.



C. 109.


D. 106.

Câu 17: Một nguyên tố gồm hai đồng vị có số nguyên tử tỉ lệ với nhau là 27: 23. Hạt nhân đồng vị thứ nhất chứa 35 proton và 44 nơtron. Hạt nhân đồng vị hai hơn 2 nơtron. Vậy khối lượng nguyên tử trung bình và tên nguyên tố là

A. 80,08 đvC, brom.
B. 79,92 đvC, brom.

C. 78,08 đvC, selen.   
 D. 39, 96 đvC, canxi.

Câu 18: Hợp chất khí với hidro có dạng RH2, trong oxit cao nhất chứa 60% oxi theo khối lượng. Nguyên tố R là

        A.  lưu huỳnh.            
B.  clo.                     

C.  selen.               
D. photpho.

Bµi 19
Hoµ tan hoµn toµn 1,2 gam mét kim lo¹i thuéc nhãm IIA trong b¶ng hÖ thèng tuÇn hoµn, b»ng dd axit HCl. Sau pø thu ®​îc 1,12 lÝt khÝ H2 (®ktc). Kim lo¹i ®ã lµ :


A. Be


B. Mg


C. Ca


D. Ba

Bµi 20
Hoµ tan hoµn toµn 2,4 gam mét kim lo¹i R thuéc nhãm IIA vµo 100 ml dd axit HCl 1,5 M. Sau pø thÊy vÉn cßn mét phÇn R ch​a tan hÕt.

Còng 2,4 gam R trªn nÕu cho t¸c dông víi 125 ml dd axit HCl 2 M. Sau pø thÊy vÉn cßn d​ axit. R lµ

A. Be


B. Mg


C. Ca


D. Ba

Bµi 21
Cho 0,425 gam hçn hîp 2 kim lo¹i kiÒm thuéc hai chu k× liªn tiÕp pø víi mét l​îng n​íc cã d​. Sau pø thu ®​îc dd A vµ 168 cm3 khÝ H2 (®ktc). §Ó trung hoµ hÕt dd A cÇn ph¶i dïng võa hÕt V ml dd H2SO4 1M. Hai kim kiÒm vµ gi¸ trÞ V lµ :

A. Li, Na vµ V = 60 ml
B. Na, K vµ V = 30 ml

C. Mét kÕt qu¶ kh¸c.

Bµi 22
Hîp chÊt khÝ víi hi®ro cña mét nguyªn tè cã d¹ng RH3. Oxit cao nhÊt cña nguyªn tè nµy chøa 25,92 % R. 

a)Nguyªn tè R lµ :


A. N

B. P

C. As

D. Sb

b) So s¸nh tÝnh phi kim cña R víi O, F, P.

Bµi 23
Cho 13,7 gam hçn hîp gåm Ba vµ  Ca t¸c dông hÕt víi n​íc th× tho¸t ra V lÝt khÝ H2 (®ktc)

X¸c ®Þnh V.

Bµi 24
Oxit cao nhÊt cña nguyªn tè  R cã khèi l​îng ph©n tö lµ 108. H·y biÖn luËn x¸c ®Þnh nguyªn tè R.


A. Si

B. N

C. P

D. Mét kÕt qu¶ kh¸c.

Bµi 25
Oxit cao nhÊt cña nguyªn tè  R cã khèi l​îng ph©n tö lµ 80. H·y biÖn luËn x¸c ®Þnh nguyªn tè R.


A. Si

B. N

C. P

D. Mét kÕt qu¶ kh¸c.

Bµi 26
 TØ lÖ gi÷a khèi l​îng ph©n tö hîp chÊt khÝ víi hi®ro cña nguyªn tè R so víi oxit cao nhÊt cña nã lµ 17 : 40. H·y biÖn luËn x¸c ®Þnh nguyªn tè R.

Bµi 27
TØ lÖ gi÷a khèi l​îng ph©n tö hîp chÊt khÝ víi hi®ro cña nguyªn tè R so víi oxit cao nhÊt cña nã lµ 1 : 2,75. H·y biÖn luËn x¸c ®Þnh nguyªn tè R.

Bµi 28
 Cho 6,2 gam hçn hîp Na vµ mét kim lo¹i kiÒm X t¸c dông hÕt víi 104 gam n​íc thu ®​îc 110 gam dd. X¸c ®Þnh kim lo¹i X biÕt MX < 40.

Bµi 29
Cho 2,74 gam mét kim lo¹i thuéc nhãm IIA vµo cèc chøa n​íc. KÕt thóc pø thÊy khèi l​îng dung dÞch thu ®​îc t¨ng 2,7 gam. Kim lo¹i ®ã lµ 


A. Ca

B. Sr

C. Ba

D. Ra

Bµi 30
 Cho 3,6 gam hai kim lo¹i thuéc nhãm IIA vµ thuéc ë hai chu k× kÕ tiÕp  vµo cèc chøa dd axit HCl. KÕt thóc pø thÊy khèi l​îng dung dÞch thu ®​îc t¨ng 3,2 gam. Hai kim lo¹i ®ã lµ 


A. Be vµ Mg

B. Mg vµ Ca

C. Ca vµ Ba

D. Ra vµ Ba

Bµi 31
Hoµ tan hÕt mÉu hîp kim Ba – Na vµo n​íc ®​îc dd A vµ cã 6,72 lÝt khÝ  H2 bay ra (®ktc). CÇn dïng bao nhiªu ml dd HCl 1M ®Ó trung hòa hoµn toµn 1/10 dd A.


A. 60 ml

B. 40 ml

C. 600 ml

D. 750 ml

[image: image5.png]





1 

_1694785399.unknown

_1694785400.unknown

_1694785401.unknown

_1694785398.unknown

